
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯ

DANH SÁCH
Phân công Tổ công tác hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VneID trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày 29/7/2026 của UBND xã Bình Lư)

STT Họ Và tên Chức vụ Phụ trách bản Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Quang Phúc Công an xã

bản Tiên Bình

0829689666 Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Liễu Công chức TTPVHCC Tổ phó
3 Vũ Ngọc Hiến Trưởng bản 0986480312 Tổ phó
4 Nghiêm Xuân Thành Bí thư chi bộ Thành viên
5 Quách Thị Hòa Giáo viên trường TH Tam Đường 0349633907 Thành viên
6 Trần Thị Loan Giáo viên trường MN Tam Đường 0971811544 Thành viên
7 Hoàng Đức Kiên Đoàn viên bản 0347282000 Thành viên
8 Nguyễn Văn Duy Đoàn viên bản 0359509374 Thành viên
9 Nguyễn Văn Tân Tổ ANTT bản 0365321011 Thành viên
10 Hoàng Xuân Bách Tổ ANTT bản 0984138721 Thành viên
11 Đặng Văn Hạnh Tổ ANTT bản 0393859956 Thành viên
12 Đỗ Thị Huế Công chức VP HĐND - UBND 0968178993 Thành viên
13 Hoàng Thị Huyền Giáo viên trường THCS Tam Đường 0984983557 Thành viên
14 Nguyễn Ngọc Luận Giáo viên trường TH Tam Đường 0986173519 Thành viên
15 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên trường MN Tam Đường 0397462847 Thành viên
16 Hoàng Đình Vũ Đoàn viên bản 0965098299 Thành viên
17 Vũ Đức Tuyến Tổ ANTT bản 0378210170 Thành viên
18 Vũ Ngọc Chiến Tổ ANTT bản 0972861972 Thành viên
19 Nguyễn Ngọc Chiến Tổ ANTT bản 0387899456 Thành viên
20 Trần Đình Quang Công an xã

Bản Mường Cấu

0347250750 Tổ trưởng
21 Vàng Văn Nam Bí thư chi bộ, trưởng 0383574408 Tổ phó
22 Lương Thị Quỳnh Lâm Công chức VP HĐND - UBND 0352154065 Tổ phó
23 Nguyễn Thị Hồi Giáo viên trường MN Tam Đường 0985262918 Thành viên
24 Lò Văn Minh Đoàn Viên 0965446184 Thành viên
25 Lò Văn Thiện Tổ ANTT bản 0962988714 Thành viên
26 Đèo Văn Chỉnh Tổ ANTT bản 0985013706 Thành viên
27 Vàng Văn Quân Tổ ANTT bản 0981007753 Thành viên
28 Vàng Văn Long Công chức MTTQ 0354204295 Thành viên
29 Lê Thị Bích Thủy Giáo viên trường THCS Tam Đường 0382277352 Thành viên
30 Hà Thị Thanh Giáo viên trường MN Tam Đường 0385900155 Thành viên
31 Lù Văn Hiền Tổ ANTT bản 0333847915 Thành viên
32 Lò Văn Toàn Tổ ANTT bản 0869268910 Thành viên
33 Tẩn A Ton Công an xã

bản Thác Tình

0816919313 Tổ trưởng
34 Nguyễn Thị Liễu Trưởng bản 0368220919 Tổ phó
35 Trần Cao Cường Giáo viên trường THCS Tam Đường 0354986686 Tổ phó
36 Đào Thị Thanh Phương Giáo viên trường MN Tam Đường 0987483687 Thành viên
37 Nùng Văn Bằng Đoàn viên bản 0352002534 Thành viên
38 Vàng Văn Quý Đoàn viên bản 0325225109 Thành viên
39 Nguyễn Văn Luyển Tổ ANTT bản 0984354103 Thành viên
40 Nguyễn Đức Ba Tổ ANTT bản 0385022626 Thành viên
41 Lò Văn Cương Tổ ANTT bản 0973784404 Thành viên
42 Phạm Thị Thúy Công chức Phòng VH-XH 0869866468 Thành viên
43 Trần Trung Hiếu Giáo viên trường TH Tam Đường 0964347569 Thành viên
44 Khoàng Thị Lá Giáo viên trường MN Tam Đường 0967173559 Thành viên
45 Lù Văn Thiết Tổ ANTT bản 0363154478 Thành viên
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46 Lò Văn Nhinh Tổ ANTT bản 0354314364 Thành viên
47 Lò Văn Hùng Tổ ANTT bản 0377180744 Thành viên
48 Lò Văn Nện Công chức phòng Kinh tế 0912021109 Thành viên
49 Đỗ Thị Quỳnh Giáo viên trường MN Tam Đường 0968030033 Thành viên
50 Tẩn Ghển Phú Đoàn Viên Bản Thành viên
51 Tẩn A Cau Tổ ANTT bản 0387778748 Thành viên
52 Lù A Gôn Tổ ANTT bản 0329622789 Thành viên
53 Tẩn Cao Loàng Tổ ANTT bản 0353632867 Thành viên
54 Lù Văn Hương Công an xã

thôn Thanh Bình

0355236533 Tổ trưởng
55 Nguyễn Thế Vinh Trưởng bản 0329026567 Tổ phó
56 Đặng Thị Thoa Công chức Phòng VH-XH 0888460555 Tổ phó
57 Chử Thị Minh Hiền Giáo viên trường THCS Tam Đường 0962606981 Thành viên
58 Trần Thị Luyến Giáo viên trường MN Tam Đường 03990842223 Thành viên
59 Lò Văn Nghiệp Bí thư Đoàn bản 034598092 Thành viên
60 Lò Văn Cường Đoàn Viên Bản 0936545307 Thành viên
61 Hoàng Danh Cát Trưởng Bản Thác Cạn 0911475299 Thành viên
62 Tính Seo Pín Tổ ANTT bản 0852112076 Thành viên
63 Lò Văn Thanh Tổ ANTT bản 0343109148 Thành viên
64 Nông Văn Hiếu Tổ ANTT bản 0337821056 Thành viên
65 Lò Trung Kiên Công an xã

Thôn Tam Đường

096620994 Tổ trưởng
66 Nguyễn Văn Dương Trưởng bản 0822753566 Tổ phó
67 Phạm Thị Lệ Toàn Công chức TTPVHCC 0984955422 Tổ phó
68 Đặng Hà Giang Giáo viên trường THCS Tam Đường 0889821986 Thành viên
69 Huy Thành Chung Giáo viên trường TH Tam Đường 0962821029 Thành viên
70 Hà Thị Hồng Giáo viên trường MN Tam Đường 0368631562 Thành viên
71 Vàng Hữu Viên Đoàn viên bản 0357488316 Thành viên
72 Vàng Minh Khánh Đoàn viên bản 0325021008 Thành viên
73 Lý Văn Ngoan Tổ ANTT bản 0326542695 Thành viên
74 Hà Văn Phương Tổ ANTT bản 0368596212 Thành viên
75 Quán Vi Tân Công an xã

Thôn Đoàn Kết

0989097145 Tổ trưởng
76 Nguyễn Thái Cơ Trưởng bản 034710411 Tổ phó
77 Trần Thị Lụa Công chức VP HĐND - UBND 0375841541 Tổ phó
78 Nguyễn Thu Hà Bí thư Chi bộ 0915.067.419 Thành viên
79 Nguyễn Hoàng Vân Nhân viên Thư viện trường THCS Tam Đường 0352756686 Thành viên
80 Nguyễn Văn Tú Giáo viên trường TH Tam Đường 0387800098 Thành viên
81 Phạm Thị Thơm Giáo viên trường MN Tam Đường 0398326482 Thành viên
82 Nguyễn Việt Hoàng Bí thư Đoàn bản 0822631521 Thành viên
83 Nguyễn Ngọc Hiệp Đoàn Viên Thành viên
84 Trần Hồng Quân Tổ ANTT bản 0366368000 Thành viên
85 Phạm Văn Minh Tổ ANTT bản 0388986756 Thành viên
86 Trần Trung Văn Công an xã

thôn Độc Lập

966133994 Tổ trưởng
87 Đặng Thị Hướng Trưởng bản 0343563944 Tổ phó
88 Vũ Thị Hằng Công chức phòng Kinh tế 0984955422 Tổ phó
89 Vũ Thị Thúy Giáo viên trường THCS Tam Đường 0326617710 Thành viên
90 Phạm Thị Thủy Giáo viên trường TH Tam Đường 0988650785 Thành viên
91 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên trường MN Tam Đường 0977307309 Thành viên
92 Nguyễn Văn Oanh Đoàn viên bản 0889567018 Thành viên
93 Nguyễn Văn Duy Đoàn Viên bản 0334766820 Thành viên
94 Lại Ngọc Đức Tổ ANTT bản 0367029826 Thành viên
95 Nguyễn Ngọc Quân Tổ ANTT bản 0869774800 Thành viên
96 Nguyễn Văn Trí Tổ ANTT bản 0968643229 Thành viên
97 Hù Thị Thoa Công chức VP HĐND - UBND 0869122044 Thành viên
98 Giáp Văn Giang Giáo viên trường THCS Tam Đường 0982468892 Thành viên
99 Hà Thị Mai Giáo viên trường TH Tam Đường 0986529060 Thành viên

bản Thác Tình
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100 Tạ Thị Nguyên Giáo viên trường TH Tam Đường 0358863029 Thành viên
101 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên trường MN Tam Đường 0365127145 Thành viên
102 Nông Thị Hảo  Đoàn viên bản 0337090001 Thành viên
103 Nguyễn Văn Nam Công an xã

Bản Mường Lự

0338888508 Tổ trưởng
104 Trần Thái Học Trưởng bản 974701214 Tổ phó
105 Hà Văn Thanh Bí thư chi bộ
106 Bùi Phương Thảo Công chức Phòng kinh tế 0852408333 Tổ phó
107 Đặng Thị Thanh Tâm Giáo viên trường TH Tam Đường 0985863445 Thành viên
108 Đinh Thị Phương Giáo viên trường TH Tam Đường 0336130080 Thành viên
109 Bùi Thị Hồng Thơ Giáo viên trường TH Tam Đường 0975231291 Thành viên
110 Ngô Thị Thanh Thùy Giáo viên trường MN Tam Đường 0397688864 Thành viên
111 Lò Văn Mặc Bí thư Đoàn 0346809879 Thành viên
112 Nguyễn Đức Sửu Tổ trưởng tổ an ninh bản 0332622575 Thành viên
113 Chu Thiện Vi Tổ phó tổ an ninh bản 0365504827 Thành viên
114 Hoàng Văn Tình Tổ viên tổ An ninh bản 0389733171 Thành viên
115 Lò Văn Ún Công an xã

Bản Pa Pe

0988956383 Tổ trưởng
116 Lò Văn Hặc Trưởng bản 0338886808 Tổ phó
117 Lò Văn Bun Phó bí thư chi bộ 0359223955 Tổ phó
118 Nguyễn Thị Dung Giáo viên trường MN Bình Lư 0981736986 Thành viên
119 Vũ Thị Tuyết Giáo viên trường THCS Bình Lư 0962927191 Thành viên
120 Phạm Thị Thương Giáo viên trường THCS Tam Đường 0972875862 Thành viên
121 Lò Văn Ngân  Đoàn viên  bản Thành viên
122 Tao Văn Khăm Bí thư Đoàn bản Pa Pe Thành viên
123 Lò Văn Giót Tổ ANTT bản 0395257145 Thành viên
124 Tao Văn Ún Tổ ANTT bản 0352131692 Thành viên
125 Tao Văn Chom Tổ ANTT bản 0392250221 Thành viên
126 Giàng Văn Hưng Công an xã

bản Thái Bình

0967284666 Tổ trưởng
127 Nguyễn Thanh Tiến Bí thư chi bộ 0888544555 Tổ phó
128 Hoàng Đình Quang Công chức VP HĐND - UBND 0973690678 Tổ phó
129 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên trường THCS Bình Lư 0962903262 Thành viên
130 Nguyễn Văn Vinh Tổ ANTT bản 0868204721 Thành viên
131 Nguyễn Văn Xuyến Tổ ANTT bản 0365623905 Thành viên
132 Nguyễn Văn Hoàng Tổ viên tổ An ninh bản 0829242042 Thành viên
133 Hoàng Đình Lâm Nhân viên bảo vệ 0981711234 Thành viên
134 Nguyễn Đức Khanh Giáo viên trường TH Bình Lư 0986394735 Thành viên
135 Lò Văn Phượng Giáo viên trường THCS Bình Lư 0916382110 Thành viên
136 Trần Đình Vượng Tổ ANTT bản 0902274390 Thành viên
137 Trần Đình Ngọc Tổ ANTT bản 0326721273 Thành viên
138 Nguyễn Đình Vĩ Tổ ANTT bản 0388554329 Thành viên
139 Phan Văn Huỳnh Công an xã

bản Hạnh Phúc

0859874999 Tổ trưởng
140 Mào Văn Điếng Trưởng bản 0789190244 Tổ phó
141 Lò Văn Bun Công chức MTTQ 0336588081 Tổ phó
142 Trịnh Thị Minh Tâm Giáo viên trường THCS Bình Lư 0973457125 Thành viên
143 Quàng Trung Thủy Đoàn Viên bản 0328053474 Thành viên
144 Quàng Thế Vinh Đoàn Viên bản 0988770784 Thành viên
145 Lò Văn Chương Tổ ANTT bản 0967768249 Thành viên
146 Lò Văn Hoản Tổ ANTT bản 0344681455 Thành viên
147 Lò Văn Inh Tổ ANTT bản 0349559903 Thành viên
148 Lường Văn Chợ Công chức Phòng kinh tế 0379869266 Thành viên
149 Lò Văn Thiên Giáo viên trường TH Bình Lư 0978637514 Thành viên
150 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên trường MN Bình Lư 0365484219 Thành viên
151 Nguyễn Thị Nim Giáo viên trường THCS Bình Lư 0334412613 Thành viên
152 Lò Thị Hiền Đoàn Viên bản Thành viên
153 Tòng Văn Trái Tổ ANTT bản 0862270026 Thành viên

thôn Độc Lập
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154 Lò Văn Ninh Tổ ANTT bản 0393509178 Thành viên
155 Nguyễn Đình Hưng Công an xã

Bản Nà Phát

0888750115 Tổ trưởng
156 Lò Văn Lâm Bí thư chi bộ 0383115288 Tổ phó
157 Lò Văn Đinh Trưởng bản 0984849803 Tổ phó
158 Đèo Thị Thương Công chức MTTQ 0378437085 Thành viên
159 Phạm Thị Vĩnh Giáo viên trường MN Bình lư 0918439272 Thành viên
160 Vừ A Gấu Giáo viên trường THCS Bình lư 0368280674 Thành viên
161 Nùng Văn Thơi Bí thư Đoàn 0789004052 Thành viên
162 Nùng Văn Trung Đoàn Viên 0382257686 Thành viên
163 Lò Văn Công Tổ trưởng tổ an ninh bản 0353995034 Thành viên
164 Vân Văn Tuấn Tổ phó tổ an ninh bản 0866165412 Thành viên
165 Sý Văn Phương Tổ viên tổ An ninh bản 0787056820 Thành viên
166 Lò Thị Nhu Công chức VP HĐND - UBND 0376008383 Thành viên
167 Đào Thị Thoa Giáo viên trường MN Bình Lư 0967423077 Thành viên
168 Lò Văn Phong Giáo viên trường THCS Bình Lư 0963371329 Thành viên
169 Lò Văn Hoàn Bí thư Đoàn bản Nà Phát 0896017275 Thành viên
170 Hà Văn Phe Đoàn Viên bản Nà Phát 0868137902 Thành viên
171 Lò Văn Trinh Tổ trưởng tổ an ninh bản 0348064945 Thành viên
172 Sý Văn Chịm Tổ phó tổ an ninh bản 0355996166 Thành viên
173 Lò Văn Tâm Tổ viên tổ An ninh bản 0869502737 Thành viên
174 Đỗ Trọng Chinh Công an xã

bản Nà Đon

0789024282 Tổ trưởng
175 Lò Văn Giang trưởng bản 0984268651 Tổ phó
176 Hoàng Đình Vương Công chức Phòng kinh tế 0339394400 Tổ phó
177 Lê Công Hướng Giáo viên trường TH Bình Lư 0975958663 Thành viên
178 Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường MN Bình Lư 0868930689 Thành viên
179 Lò Văn Lợi Đoàn Viên bản Nà Đon 0392600244 Thành viên
180 Lò Văn Hom Tổ ANTT bản 0393556704 Thành viên
181 Đỗ Trọng Hinh Viên chức Trung tâm dich vụ tổng hợp 0919938569 Thành viên
182 Nguyễn Phú Thắng Giáo viên trường TH Bình Lư 0963342679 Thành viên
183 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên trường MN Bình Lư 0978423472 Thành viên
184 Lò văn Hoàn Đoàn Viên bản 0355619302 Thành viên
185 Lò Văn Học Tổ ANTT bản 0354492364 Thành viên
186 Lò Văn Vương Tổ ANTT bản 0919055221 Thành viên
187 Lò Văn Phong Tổ ANTT bản 0388435233 Thành viên
188 Lò Văn Chang Tổ trưởng tổ an ninh bản 0339542885 Thành viên
189 Nguyễn Thị Học Giáo viên trường MN Bình lư 0969974264 Thành viên
190 Lò Văn Thăm Đoàn Viên bản 0862413706 Thành viên
191 Tòng Văn Tuấn Tổ ANTT bản 0357921851 Thành viên
192 Lò Văn Sơn Tổ ANTT bản 0392268857 Thành viên
193 Tẩn A Trang Công an xã

thôn Thống Nhất

0387269456 Tổ trưởng
194 Hoàng Thị Oanh Công chức phòng VH-XH 0981025975 Tổ phó
195 Hà Công Tuấn Bí thư chi bộ bản 0986947557 Tổ phó
196 Thào Thị Kiều Oanh Nhân viên kế toán Trường THCS Bình Lư 0788022436 Thành viên
197 Vũ Thị Thủy Giáo viên trường MN Bình Lư 0972532903 Thành viên
198 Bùi Thị Hồng Thu Trưởng Bản 0987072204 Thành viên
199 Đỗ Văn Tài tổ ANTT bản 0385862574 Thành viên
200 Hoàng Thế Cương  tổ ANTT bản 0359154117 Thành viên
201 Đặng Thu Phương Tổ viên tổ An ninh bản 0978765329 Thành viên
202 Lò Văn Phương Viên chức Trung tâm dich vụ tổng hợp 0915195886 Thành viên
203 Hoàng Thị Thương Giáo viên trường TH Tam Đường 0975282499 Thành viên
204 Nguyễn Thị Hương Bí thư Đoàn bản 0964381666 Thành viên
205 Nguyễn Duy Hạnh  tổ ANTT bản 0368635630 Thành viên
206 Phạm Văn Bình Công an xã

thôn Hoa Vân

0825106555 Tổ trưởng
207 Nguyễn Văn Hùng Trưởng bản 966181163 Tổ phó

bản Hạnh Phúc
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208 Đào Thị Hằng Nhân viên thư viện Trường THCS Bình Lư 0963342669 Thành viên
209 Nguyễn Xuân Quyết Tổ trưởng tổ an ninh bản 0973522456 Thành viên
210 Đào Tiến Sĩ Tổ phó tổ an ninh bản 0354296102 Thành viên
211 Pờ Thị Lợi Công chức phòng VH-XH 0914484850 Thành viên
212 Dương Tiến Mạnh Giáo viên trường TH Bình Lư 0967892689 Thành viên
213 Hoàng Thị Nương Giáo viên trường MN Bình Lư 0392815140 Thành viên
214 Bùi Thị Mai Hương Giáo viên trường tiểu học Tam Đường 0989342135 Thành viên
215 Nguyễn Trọng Vụ Trưởng Bản Hoa Vân 0343980887 Thành viên
216 Đoàn Văn Vinh Tổ trưởng tổ an ninh bản 0365483132 Thành viên
217 Lò Văn Tuấn Công an xã

Bản Cò Lá

0824100113 Tổ trưởng
218 Hoàng Quốc Dương Trưởng Bản Tổ phó
219 Vùi Văn Duyên Phó bí thư chi bộ 0342222101 Tổ phó
220 Lù Văn Hoàng Đoàn viên bản Thèn Thầu 0967979125 Thành viên
221 Lý Văn Hưng Tổ trưởng tổ an ninh bản 0355995899 Thành viên
222 Vàng Văn Hưng Tổ phó tổ an ninh bản 0362431138 Thành viên
223 Lý Văn Vinh Tổ viên tổ An ninh bản 0337709991 Thành viên
224 Nguyễn Mạnh Tuấn Công an xã

Bản Sơn Bình

0856783222 Tổ trưởng 
225 Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức Trung tâm dich vụ tổng hợp 0365040252 Tổ phó
226 Hà Văn Thức Bí thư chi bộ Tổ phó
227 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường MN Sơn Bình 0355359098 Thành viên
228 Nguyễn Công Minh Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0981511578 Thành viên
229 Nguyễn Ngọc Biên Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0984974017 Thành viên
230 Chảo Văn Pú Tổ ANTT 0989414556 Thành viên
231 Phủ Chính Phà Tổ phó tổ An Ninh bản 0888499007 Thành viên
232 Đỗ Văn Hà Tổ viên tổ An ninh bản 0366587602 Thành viên
233 Nguyễn Quốc Việt Ủy viên UBKT 0986785333 Thành viên
234 Phạm Thị Tuyết Giáo viên trường MN Sơn Bình 0394487875 Thành viên
235 Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0965817719 Thành viên
236 Hạng A Liên Trưởng Bản Nậm Dê 0826674558 Thành viên
237 Giàng A Di Tổ phó tổ An Ninh bản 0813050743 Thành viên
238 Lồ Seo Pháng Tổ viên tổ An ninh bản 0869573655 Thành viên
239 Trần Đức Sơn Công an xã

bảo Ô Quy Hồ

0975748890 Tổ trưởng 
240 Lò Văn Hào Công chức Ban Xây dựng Đảng 0825505168 Tổ phó
241 Trần Thị Lượt Bí thư chi bộ 0978942338 Thành viên
242 Thào A Cháng Trưởng Bản
243 Vũ Thị Hương Giang Giáo viên trường MN Sơn Bình 0979078981 Thành viên
244 Lê Thị Hương Giáo viên trường MN Sơn Bình 0866794687 Thành viên
245 Bạc Thị Nguyên Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0354415005 Thành viên
246 Vàng A Hải Bí thư đoàn 0838853880 Thành viên
247 Vàng A Tủa Tổ phó tổ An Ninh bản 0984223711 Thành viên
248 Chang A Giao Tổ viên tổ An ninh bản 0823023441 Thành viên
249 Vàng Trung Kiên Công an xã

Bản Tân Hợp

0393884247 Tổ trưởng 
250 Lò Văn Sáng Bí thư, trưởng bản 0866909818 Tổ phó
251 Trương Thị Thảo Giáo viên trường MN Sơn Bình 0349596195 Tổ phó
252 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0964571388 Thành viên
253 Dì Diu Sình Bí thư đoàn bản Tân Hợp 0372381927 Thành viên
254 Lý A Chiếu Tổ phó tổ An Ninh bản 0836654556 Thành viên
255 Chảo Văn Chiệp Tổ viên tổ An ninh bản 0835775892 Thành viên
256 Phàn A Giầu Công an xã

Bản Hoàng Liên Sơn

889509666 Tổ trưởng 
257 Nguyễn Ngọc Hiền Công chức VP HĐND - UBND 0974823092 Tổ phó
258 Hạng A Sính Bí thư chi bộ 0387964516 Thành viên
259 Điêu Thị Thoi Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0813775186 Thành viên
260 Phan Thị Thơ Giáo viên trường MN Sơn Bình 0972117387 Thành viên
261 Hạng A Trư Bí thư đoàn Thành viên

thôn Hoa Vân
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262 Hạng A Vang Trưởng bản Huổi ke 0943739763 Thành viên
263 Hạng A Dình Tổ phó tổ An Ninh bản 0837783573 Thành viên
264 Tẩn Lao Khé Tổ viên tổ An ninh bản 0911135602 Thành viên
265 Hảng A Chính Công an xã

Bản Chu Va 

0812173555 Tổ trưởng 
266 Nguyễn Văn Tân Công chức Phòng kinh tế 0349632607 Tổ phó
267 Vàng A Tắng Bí thư chi bộ 0946933524 Tổ phó
268 Hàng A Tươi Trưởng Bản Thành viên
269 Đỗ Thị Thanh Giáo viên trường MN Sơn Bình 0963777506 Thành viên
270 Phạm Thị Hà Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0965614533 Thành viên
271 Hàng A Hiển Bí thư Đoàn 0835181905 Thành viên
272 Vàng Thị Sao Đoàn Viên Thành viên
273 Giàng A Cháng Trưởng bản 0366670573 Thành viên
274 Hàng A Tô Tổ Trưởng tổ An Ninh bản 0328170885 Thành viên
275 Chảo A Nánh Tổ phó tổ An Ninh bản 0964365330 Thành viên
276 Vàng A Dính Tổ viên tổ An ninh bản 0827322368 Thành viên
277 Giàng A Chớ Công an xã

Bản Ngũ Chỉ Sơn

398160967 Tổ trưởng 
278 Vàng A Sinh Công chức TTPVHCC 0339012598 Tổ phó
279 Giàng A Lờ Trưởng Bản 0352341005 Tổ phó
280 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường MN Sơn Bình 0349772300 Thành viên
281 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường MN Sơn Bình 0367005862 Thành viên
282 Lò Thị Thơ Giáo viên trường TH&THCS Sơn Bình 0964791452 Thành viên
283 Giàng A Chừ Tổ Trưởng tổ An Ninh bản 0326257578 Thành viên
284 Chang A Hàng Tổ phó tổ An Ninh bản 0945618198 Thành viên
285 Giàng A Đài Tổ viên tổ An ninh bản 0917679560 Thành viên

Bản Hoàng Liên Sơn
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